Giáo án đại số 8                                                                        Năm học: 2023 - 2024

	[bookmark: _GoBack]Tiết 5


1. Hoạt động 1: Mở đầu (Khoảng: 7 phút) 
a) Mục tiêu: Củng cố các kiến thức về phân thức đại số giúp tạo hứng thú, gợi động cơ học sinh tìm hiểu kiến thức.
b) Nội dung: 
Cho HS làm bài tập trắc nghiệm sau: 
Khoanh tròn đáp án trước câu trả lời đúng.

Câu 1:ID15 2022CD STT 68 Mẫu thức chung của các phân thức là




 A. 		B. 		C. 		D. 


Câu 2:ID15 2022CD STT 68 Kết quả rút gọn phân thức  là  




A. 			B. 			C. 			D. 


Câu 3:ID15 2022CD STT 68 Với điều kiện nào của  thì phân thức xác định 




A. 		B. 		C. 		D. 


Câu 4:ID15 2022CD STT 68 Với điều kiện nào của  thì phân thức xác định 




A. 		B. 		C. 		D. 


Câu 5:ID15 2022CD STT 68 Với điều kiện nào của  thì phân thức xác định 




A. 		B. 		C. 		D.
c) Sản phẩm:
- Đáp án các câu hỏi của phần trò chơi.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập
- Làm 5 câu trắc nghiệm. 
* HS thực hiện nhiệm vụ
 - HS thực hiện các yêu cầu trên PHT hoặc trên phần mềm Quizzy.
* Báo cáo, thảo luận
- HS làm bài tập trắc nghiệm, sau đó chấm chéo báo điểm (mỗi câu đúng là 2 điểm).
- HS chia sẻ cách làm, giải thích vì sao chọn đáp án. 
* Kết luận, nhận định
- GV khẳng định kết quả đúng và đánh giá mức độ hoàn thành của HS.
	Câu 1:ID15 2022CD STT 68 Đáp án B 
Câu 2: Đáp án C
Câu 3: Đáp án D
Câu 4:ID15 2022CD STT 68  Đáp án A 
Câu 5:ID15 2022CD STT 68  Đáp án C

ID15 2022CD STT 68



2. Hoạt động 2: Tổng hợp kiến thức (Khoảng: 7 phút)
a) Mục tiêu: Khắc sâu các kiến thức về quy đồng mẫu thức các phân thức, viết điều kiện xác định và giá trị của phân thức.
b) Nội dung: Hệ thống lại kiến thức về quy đồng mẫu thức các phân thức, viết điều kiện xác định và giá trị của phân thức.
c) Sản phẩm: Kết quả thực hiện của học sinh trên bảng phụ, trên PP, sơ đồ tư duy, video….
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập
- Gọi HS lên bảng trình bày kết quả hệ thống lại kiến thức về quy đồng mẫu thức các phân thức, điều kiện xác định và giá trị của phân thức.
* HS thực hiện nhiệm vụ
- HS thực hiện các yêu cầu trên bằng cách viết trên bảng phụ, làm PPT, hay SĐTD, quay video….

* Báo cáo, thảo luận
-  GV gọi một vài HS lên bảng trình bày, HS các nhóm khác nộp sản phẩm, theo dõi và nhận xét bổ sung.
* Kết luận, nhận định
- GV khẳng định kết quả đúng, đánh giá mức độ hoàn thành BTVN của HS. Chốt kiến thức dạng SĐTD.

	1. Quy đồng mẫu nhiều phân thức. 
Muốn quy đồng mẫu nhiều phân thức ta có thể làm như sau:
Bước 1: Phân tích các mẫu thành nhân tử rồi tìm MTC
Bước 2: Tìm nhân tử phụ của mỗi mẫu thức (bằng cách chia mẫu thức chung cho từng mẫu)
Bước 3: Nhân cả tử và mẫu của mỗi phân thức đã cho với nhân tử phụ tương ứng
2. Điều kiện xác định của phân thức.

Điều kiện của biến để giá trị tương ứng của mẫu thức khácđược gọi là điều kiện xác định của phân thức
3. Giá trị của phân thức. 




Cho phân thức đại số. Giá trị của biểu thức  tại những giá trị cho trước của các biến để giá trị của mẫu thức khác  được gọi là giá trị của phân thức  tại những giá trị cho trước của các biến đó.


3. Hoạt động 3: Luyện tập (Khoảng: 23 phút)
a) Mục tiêu: 
- HS viết được điều kiện xác định và giá trị của phân thức
- HS thực hiện được quy đồng mẫu thức các phân thức.
- HS Vận dụng ĐKXĐ phân thức vào giải quyết một số bài toán thực tiễn.
b) Nội dung: Cho HS làm các bài tập sau:
1. Nhắc lại 3 dạng bài tập đã được làm ( nói rõ các bước làm).
2. Làm bài tập 1, 2 bài 5, 6 SGK. 

Bài 1. Cho biểu thức  : .

a) Viết điều kiện xác định của biểu thức .


b) Tính giá trị của biểu thức  tại .
Bài 2: Quy đồng mẫu thức các phân thức trong mỗi trường hợp sau


a)  và ;


b)  và .
c) Sản phẩm: Lời giải bài tập 1, 2 và bài 5, 6 SGK.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập1
- Chia sẻ cách làm dạng 1.
Dạng 1: Tìm điều kiện xác định của phân thức và tính giá trị của phân thức.
Phương pháp giải: 

- Tìm điều kiện của biến để giá trị tương ứng của mẫu thức khác .
- Để tìm giá trị phân thức ta thay giá trị của biến vào phân thức và thực hiện phép tính.
* HS thực hiện nhiệm vụ 1
- HS nêu phương pháp giải  dạng 1.
- HS hoạt động cá nhân bài 1, chia sẻ cách làm .
* Báo cáo, thảo luận 1
 - GV gọi 1 HS làm bài 1, chia sẻ cách làm.
- Cả lớp quan sát và nhận xét.
* Kết luận, nhận định 1
- GV khẳng định kết quả đúng và đánh giá mức độ hoàn thành của HS.
- Nhấn mạnh phương pháp giải dạng 1.

	Dạng 1: Tìm điều kiện xác định của phân thức và tính giá trị của phân thức.

Bài 1. Cho biểu thức:  

a) Viết điều kiện xác định của biểu thức .


b) Tính giá trị của biểu thức  tại .
Lời giải:

a)Ta có:  



Điều kiện xác định của biểu thức  là  và 


Do đó  và 



Vậy điều kiện xác định của biểu thức  là  và .


b) Thay vào biểu thức  ta có:





Vậy giá trị của biểu thức  tại là .

	* GV giao nhiệm vụ học tập 2
- Nêu cách làm dạng 2. 
- Làm bài tập 2.
Dạng 2: Quy đồng mẫu nhiều phân thức.
Phương pháp giải:
Muốn quy đồng mẫu nhiều phân thức ta có thể làm như sau:
Bước 1: Phân tích các mẫu thành nhân tử rồi tìm MTC.
Bước 2: Tìm nhân tử phụ của mỗi mẫu thức (bằng cách chia mẫu thức chung cho từng mẫu).
Bước 3: Nhân cả tử và mẫu của mỗi phân thức đã cho với nhân tử phụ tương ứng.
* HS thực hiện nhiệm vụ 2
- HS nêu phương pháp giải  dạng 2.
- HS hoạt động cặp đôi, chia sẻ cách làm 
* Báo cáo, thảo luận 2
- GV chiếu bài của 2 nhóm, chia sẻ cách làm.
- Cả lớp quan sát và nhận xét chữa lỗi sai, lỗi trình bày.
* Kết luận, nhận định 2
- GV khẳng định kết quả đúng và đánh giá mức độ hoàn thành của HS.
- Nhấn mạnh phương pháp giải dạng 2.

	Dạng 2 : Quy đồng mẫu nhiều phân thức.
Bài 2.
Lời giải:


a)  và 

Ta có: 

MTC = 
Vậy



.


b)  và 
Ta có: 



MTC =  
Vậy 



.

	* GV giao nhiệm vụ học tập 3
 Phương pháp giải:
- Dựa vào đầu bài để viết phân thức đại số.
- Thay giá trị của biến vào phân thức và thực hiện phép tính.
- Làm bài 5, 6 SGK
* HS thực hiện nhiệm vụ
-  HS làm bài 5 theo nhóm 4 HS trong thời gian 5 phút.
-  HS hoạt động cá nhân làm bài 6, chia sẻ cách làm
* Báo cáo, thảo luận
- Sau 5 phút GV gọi 1 đến 2 nhóm làm nhanh nhất lên trình bày.
 - Cả lớp quan sát và nhận xét.
* Kết luận, nhận định
 - GV khẳng định kết quả đúng và đánh giá mức độ hoàn thành của HS.
- Nhấn mạnh phương pháp giải dạng 3.







	Dạng 3 : Bài toán thực tế
Bài 5 SGK 
a) Ta có:



 Diện tích của hình chữ nhật  là  .



Diện tích của hình chữ nhật  là .



Vậy phân thức biểu thị tỉ số diện tích của hình chữ nhật  và hình chữ nhật là 

b) Thay  ta có



Thay  ta có


Bài 6 (sgk/tr.37) 

Ta có: Vốn đầu tư ban đầu là  triệu

Chi phí để sản xuất một sản phẩm là  (nghìn đồng).


a) Phân thức biểu thị số tiền thực đã bỏ ra để làm được  sản phẩm là   (nghìn đồng).


b) Phân thức biểu thị chi phí thực để tạo ra một sản phẩm theo  là 
(nghìn đồng).


c) Thay ta có  (nghìn đồng).


Thay ta có  (nghìn đồng).

Nhận xét: Chi phí thực tế để tạo ra một sản phẩm càng giảm nếu  càng tăng.


4. Hoạt động 4: Vận dụng (Khoảng: 6 phút) 
a) Mục tiêu: Vận dụng các kiến thức đã học vào giải quyết các bài toán thực tế.
b) Nội dung: Làm bài 3






Một đội máy xúc trên công trường đường Hồ Chí Minh nhận nhiệm vụ xúc  đất. Giai đoạn đầu còn nhiều khó khăn nên máy làm việc với năng suất trung bình  (m3/ngày) và đội đào được . Sau đó công việc ổn định hơn năng suất của máy tăng (m3/ngày).
     Hãy biểu diễn :


- Thời gian xúc  đầu tiên.
- Thời gian làm nốt phần việc còn lại.
- Thời gian làm việc để hoàn thành công việc.
c) Sản phẩm: Lời giải bài 3
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1
 - Làm bài 3
* HS thực hiện nhiệm vụ
  - HS thực hiện bài theo cá nhân.
* Báo cáo, thảo luận
 - GV gọi  HS lên bảng trình bày.
- Cả lớp quan sát và nhận xét.
* Kết luận, nhận định
- GV khẳng định kết quả đúng và đánh giá mức độ hoàn thành của HS. Nhấn mạnh nội dung liên hệ thực tế của kiến thức.
	Bài 3



Thời gian xúc  đầu tiên là  (ngày).


 Phần việc còn lại là:  
Năng suất làm việc ở phần việc còn lại là 


 .
Thời gian làm nốt phần việc còn lại là

(ngày).
 Thời gian làm việc để hoàn thành công việc:

 (ngày).


* Hướng dẫn tự học ở nhà (2 phút)
- Xem lại ba dạng bài tập đã học.
- Làm các bài tập trong phần bài tập về nhà.
- Đọc trước nội dung của bài “Phép cộng, phép trừ phân thức đại số”
* Bài tập về nhà: 
Bài 1:ID15 2022CD STT 68  Quy đồng mẫu các phân thức trong mỗi trường hợp sau


a)  và ;	


b)  và .  

Bài 2:ID15 2022CD STT 68 Cho biểu thức  : . 

a) Viết điều kiện xác định của biểu thức .


b) Tính giá trị của biểu thức  tại .
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